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SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN 

TRUNG TÂM TGPL NHÀ NƯỚC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 

PHIẾU THÔNG TIN VỀ QUYỀN ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

(Cung cấp cho người được giải thích về trợ giúp pháp lý) 

 

I. Ông/bà thuộc một trong những người được trợ giúp pháp lý sau đây thì được 

hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí (không phải trả tiền) (ông/bà khoanh tròn 

trước đối tượng mà ông/bà tự nhận): 

1. Người có công với cách mạng. 

2. Người thuộc hộ nghèo. 

3. Trẻ em (người dưới 16 tuổi). 

4. Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

5. Người bị buộc tội từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là người bị tố giác, người bị kiến nghị 

khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm 

chứng, phạm nhân. 

6. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo. 

7. Nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân của hành vi mua bán người 

và người dưới 18 tuổi đi cùng theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người. 

8. Người thuộc hộ cận nghèo hoặc người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và thuộc 

một trong các trường hợp sau: 

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn 

nhỏ; 

b) Người nhiễm chất độc da cam; 

c) Người cao tuổi (người từ đủ 60 tuổi trở lên); 

d) Người khuyết tật; 

đ) Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình; 

g) Người nhiễm HIV. 

II. Người được trợ giúp pháp lý có quyền: Tự mình hoặc nhờ người thân thích (bố, 

mẹ, vợ, chồng, con...), hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý. 

III. Để được trợ giúp pháp lý (giúp đỡ về pháp luật), người được trợ giúp pháp lý 

yêu cầu tổ chức sau thực hiện trợ giúp pháp lý cho mình: 

1. Trong vụ án hình sự: 

a) Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố 10, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

Đường dây nóng: 0215.383.8282 

Giám đốc: Bà: Lê Thị Diệu; ĐT cố định: 0215.3828.369; DĐ: 0949.407.387 

b) Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên 

- Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 1 

Địa chỉ: Khối 20/7, xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. 

Điện thoại: 0215.3.900.901          Gmail: tgplso01@gmail.com 

Phụ trách chi nhánh: Ông Nguyễn Đình Thắng, DĐ: 0943.989.369 

- Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 2 

Địa chỉ: Tổ dân phố 6, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên. 

Điện thoại: 0215.3.842.556        Gmail: tgplso02@gmail.com 

Trưởng Chi nhánh: Ông Lý A Chía, DĐ: 0333.291.975 

- Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 3 
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Địa chỉ: Tổ dân phố 07, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. 

Điện thoại: 0215.3.856.289       Gmail: tgplso03@gmail.com 

Trưởng Chi nhánh Bà: Lê Thị Thúy An, DĐ: 0988.747.678 

- Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 4, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. 

 Địa chỉ: Xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên. 

Điện thoại: 0215.3.900.798      Gmail: tgplso04@gmail.com 

Trưởng Chi nhánh: Bà Giàng Thị Nhung; DĐ: 0827.887.646; 

- Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 5 

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. 

Điện thoại: 0215.3.740.788      Gmail: tgplso05@gmail.com 

Phụ trách chi nhánh: Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, DĐ: 0968.530.602 

2. Trong vụ việc dân sự, hành chính: 

a) Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố 10, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

Đường dây nóng: 0215.383.8282 

Giám đốc: Bà: Lê Thị Diệu; ĐT cố định: 0215.3828.369; DĐ: 0949.407.387 

b) Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên 

- Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 1 

Địa chỉ: Khối 20/7, xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. 

Điện thoại: 0215.3.900.901          Gmail: tgplso01@gmail.com 

Phụ trách chi nhánh: Ông Nguyễn Đình Thắng, DĐ: 0943.989.369 

- Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 2 

Địa chỉ: Tổ dân phố 6, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên. 

Điện thoại: 0215.3.842.556        Gmail: tgplso02@gmail.com 

Trưởng Chi nhánh: Ông Lý A Chía, DĐ: 0333.291.975 

- Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 3 

Địa chỉ: Tổ dân phố 07, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. 

Điện thoại: 0215.3.856.289       Gmail: tgplso03@gmail.com 

Trưởng Chi nhánh Bà: Lê Thị Thúy An, DĐ: 0988.747.678 

- Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 4, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. 

 Địa chỉ: Xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên. 

Điện thoại: 0215.3.900.798      Gmail: tgplso04@gmail.com 

Trưởng Chi nhánh: Bà Giàng Thị Nhung; DĐ: 0827.887.646; 

- Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 5 

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. 

Điện thoại: 0215.3.740.788      Gmail: tgplso05@gmail.com 

Phụ trách chi nhánh: Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, DĐ: 0968.530.602 

Xác nhận của người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường 

hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, đương sự, người làm chứng, phạm nhân là đã 

được cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng chuyển cho Phiếu thông tin về 

quyền được trợ giúp pháp lý để đọc hoặc đọc và giải thích trương trường hợp không tự 

đọc được.  

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

NGƯỜI ĐƯỢC GIẢI THÍCH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

(Ký tên, ghi rõ họ và tên hoặc điểm chỉ) 
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